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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Số:           /BC-SNN

“Dự thảo”
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tuyên Quang, ngày      tháng 10 năm 2023



BÁO CÁO

Thực trạng công tác bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
                

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ Văn bản số 587/HĐND-DT ngày 25/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Thực hiện Văn bản số 5346/UBND-ĐTXD ngày 27/10/2023 của Ủy ban  nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ báo cáo đánh giá thực trạng và kết quả rà soát nhu cầu bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai nguy hiểm của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo công tác bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. Thực trạng về công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh

1. Kết quả thực hiện công tác bố trí, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay
- Giai đoạn 2016-2020, thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày
21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang đã bố trí, ổn định cho 618 hộ, trong đó: Di chuyển theo hình thức tập trung 38 hộ; hình thức xen ghép 490 hộ; hình thức ổn định tại chỗ 90 hộ.
- Năm 2021, đã bố trí, ổn định được 77 hộ/1.380 triệu đồng (nguồn ngân sách tỉnh). 

- Năm 2022, đã bố trí, ổn định được 179 hộ, trong đó: Hình thức xen ghép 54 hộ; hình thức ổn định tại chỗ 125 hộ. Đến nay, cấp tỉnh chưa ban hành định mức hỗ trợ theo quy định, vì vậy chưa xác định được tổng kinh phí hỗ trợ cho 179 hộ đã bố trí, ổn định năm 2022. Tuy nhiên, Uỷ ban nhân dân 02 huyện Chiêm Hoá và Hàm Yên đã hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022, với số tiền là 410, 0 triệu đồng/32 hộ (Chiêm Hoá 330,0 triệu đồng/28 hộ, huyện Hàm Yên là 80,0 triệu đồng/04 hộ).
- Trong 10 tháng năm 2023, các huyện, thành phố đã bố trí, sắp xếp ổn định dân cư được 60 hộ/130 hộ, đạt 46,2% kế hoạch  của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
. 
- Giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, công tác bố trí, ổn định dân cư thực hiện theo 02 Chương trình, cụ thể: Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (viết tắt là Quyết định số 1719/QĐ-TTg)  và Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Quyết định số 590/QĐ-TTg). Trong đó:
+ Đối tượng thuộc Chương trình theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg đã có chính sách hỗ trợ và quy định mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở; hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt tập trung, đầu tư cứng hoá đường đến trung tâm xã, đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo chợ cho các đối tượng thụ hưởng (Quy định tại Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ).
+ Đối tượng thuộc Chương trình theo Quyết định số 590/QĐ-TTg không quy định chính sách hỗ trợ cụ thể mà phân cấp cho địa phương tại điểm d, khoản 7, Mục VI, Điều 1, như sau: “Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, xây dựng và ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện các nội dung, giải pháp của Chương trình tại địa phương”.
 2. Khó khăn, vướng mắc 
- Do diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ngày càng cao, số hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở tăng, nhiều hộ nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm thường xuyên phát sinh. 
- Các đối tượng nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm thuộc đối tượng và phạm vi thực hiện theo Quyết định 590/QĐ-TTg  đến nay chưa có định mức hỗ trợ, vì vậy năm 2022 và 2023 các hộ đã hoàn thành di chuyển trên địa bàn tỉnh chưa nhận được kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh.
II. Nhu cầu thực hiện bố trí, ổn định dân cư, giai đoạn 2023-2030
- Căn cứ báo cáo kết quả rà soát của Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xác định nhu cầu đối tượng cần sắp xếp, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai nguy hiểm, giai đoạn 2023-2030 là 669 hộ, trong đó: Đối tượng theo Quyết định 1719/QĐ-TTg là 413 hộ, đối tượng thực hiện theo Quyết định số 590/QĐ-TTg là 256 hộ (Bố trí xen ghép: 126 hộ; ổn định tại chỗ: 130 hộ). 
- Tuy nhiên, đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định Chính sách hỗ trợ thực hiện bố trí ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2030 chỉ quy định mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng thực hiện theo Quyết định số 590/QĐ-TTg. 
- Nhu cầu bố trí, sắp xếp  ổn định dân cư thuộc đối tượng theo Quyết định số 590/QĐ-TTg trên địa bàn các huyện, thành phố, giai đoạn 2023-2030 là 256 hộ
. Cụ thể như sau:
+ Giai đoạn 2023-2025: Nhu cầu thực hiện 87 hộ (Di chuyển theo hình thức xen ghép 53 hộ; hình thức ổn định tại chỗ 34 hộ).
+ Giai đoạn 2026-2030: Nhu cầu thực hiện 169 hộ (Di chuyển theo hình thức xen ghép 66 hộ; hình thức ổn định tại chỗ 103 hộ.
III. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới
1. Công tác thông tin, tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để các cơ quan, đoàn thể và nhân dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác bố trí, sắp xếp ổn định dân cư. Qua đó, nâng cao nhận thức, tính chủ động, vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện và hưởng lợi; khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. 
2. Về công tác quy hoạch, kế hoạch; bố trí đất ở, nhà ở, đất sản xuất
- Rà soát kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để lập phương án phát triển các khu, điểm dân cư gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Trong phương án bố trí đất ở cho các hộ di chuyển phải đảm bảo nơi ở mới không bị thiên tai đe dọa, nhất là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.
- Tăng cường trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong cân đối quỹ đất để bố trí đất ở, đất sản xuất cho các hộ cần sắp xếp, ổn định theo đúng quy định của Luật Đất đai và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Về phát triển sản xuất, ổn định đời sống; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm
- Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương và của Tỉnh về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản. Lồng ghép thực hiện các chính sách, các chương trình dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn (Các chính sách như:  Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND; Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh…).
- Các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, triển khai các mô hình sản xuất đảm bảo hiệu quả, phát huy tiềm năng, thế mạnh cây trồng, vật nuôi của địa phương, tù đó  nâng cao thu nhập bền vững cho người dân.
- Triển khai các dự án, tiểu dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ  các Chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ đào tạo nghề cho các hộ, cá nhân không đủ quỹ đất sản xuất tối thiểu, tập trung đào tạo các nghề xã hội đang có nhu cầu, hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động ổn định đời sống. 
4. Về nguồn lực và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về bố trí sắp xếp, ổn định dân cư. Lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư công... để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm đảm bảo cho cuộc sống của các hộ thuộc diện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tốt hơn nơi ở cũ.
IV. Kiến nghị, đề xuất
Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ thực hiện sắp xếp, bố trí ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023-2030 (thuộc phạm vi và đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg). Nội dung, mức hỗ trợ như sau:
1. Hỗ trợ tạo mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đất ở để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép

- Hỗ trợ chi phí tạo mặt bằng, làm hạ tầng kỹ thuật đất ở cho địa phương cấp xã hoặc hỗ trợ để người dân tự ổn định chỗ ở theo hình thức xen ghép. Mức hỗ trợ 40,0 triệu đồng/hộ gia đình.

- Căn cứ đề xuất: Áp dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư công để thực hiện một số nội dung thuộc Dự án 1 và Tiểu dự án 1, Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

2. Hỗ trợ làm nhà tại nơi ở mới để người dân di chuyển theo hình thức xen ghép: Hỗ trợ chi phí làm nhà tại nơi ở mới cho hộ gia đình. Mức hỗ trợ 30,0 triệu đồng/hộ gia đình.
- Căn cứ đề xuất: Áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 15, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hộ đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Khoản 1 Mục III tại Văn bản số 5668/BNN-KTHT ngày 29/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Điểm b Khoản 1 theo Công văn số 1202/UBND-ĐTXD ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2023-2025.
* Ghi chú: Tổng mức đề  xuất 70 triệu đồng/hộ bố trí theo hình thức xen ghép, bao gồm: Hỗ trợ chi phí tạo mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật đất ở (tại mục 1) và làm nhà tại nơi ở mới (tại mục 2). Đề xuất mức hỗ trợ 70 triệu đồng/hộ là tương đương với mức hỗ trợ đất ở, nhà ở hiện nay Ban Dân tộc tỉnh đang đề xuất Uỷ ban nhân dân  tỉnh cho áp dụng đối với hộ di chuyển xen ghép, không thuộc diện hộ nghèo, thuộc đối tượng và phạm vi thực hiện Chương trình theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, áp dụng mức hỗ trợ theo Quyết định số 04/2023/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 28/02/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
3. Hỗ trợ theo hình thức ổn định tại chỗ: Hỗ trợ chi phí để nâng cấp nhà ở, xây kè phòng, chống thiên tai để ổn định tại chỗ cho hộ gia đình đang sinh sống ở vùng có nguy cơ thiên tai (nguy cơ bị sạt lở đất, sụt lún đất, lốc, lũ ống, lũ quét, ngập lụt) ảnh hưởng đến cuộc sống nhưng không còn quỹ đất xây dựng khu tái định cư để di chuyển phải bố trí ổn định tại chỗ. Mức hỗ trợ 20,0 triệu đồng/hộ gia đình.

- Căn cứ đề xuất: Áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 15, Nghị định số 20/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
4. Nhu cầu kinh phí thực hiện giai đoạn 2023-2030: 11.070 tỷ đồng.
5. Đề xuất nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng báo cáo./.
	Nơi nhận:

- Như trên (Báo cáo);  

- Các Sở: Tư pháp, Tài chính; KH&ĐT;
- Giám đốc Sở;   
- Các PGĐ Sở;

- Văn phòng Sở;

- Lưu: VT. PTNT (Hường).

	GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Việt


� Trong đó: Có 42 hộ thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 18 hộ thuộc đối tượng và phạm vi chương trình theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.





� Cụ thể các huyện, thành phố như sau:  Lâm Bình 35 hộ (Bố trí xen ghép 27 hộ, ổn định tại chỗ 08 hộ); Na Hang 52 hộ (Bố trí xen ghép 48 hộ; ổn định tại chỗ 04 hộ); Chiêm Hoá 38 hộ (Bố trí xen ghép13 hộ, ổn định tại chỗ 25 hộ);  Hàm Yên 01 hộ (Bố trí ổn định tại chỗ 01 hộ); Yên Sơn 99 hộ (Bố trí xen ghép 20 hộ, ổn định tại chỗ 79 hộ); Sơn Dương 21 hộ (Bố trí xen ghép 01 hộ, ổn định tại chỗ 20 hộ); thành phố Tuyên Quang 10 hộ (Bố trí xen ghép 10 hộ).
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